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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
NGÀNH ĐÀO TẠO: BỆNH HỌC THỦY SẢN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
MÔ VÀ PHÔI HỌC ĐỘNG VẬT THỦY SẢN (HISTOLOGY & EMBRYOLOGY OF AQUATIC ANIMALS)
I. Thông tin về học phần
· Mã học phần: TS02401
· Học kì: 4
· Tín chỉ: 2 (Lý thuyết 1,5 – Thực hành 0,5)
· Tự học: 4
· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập
+ Họclý thuyết trên lớp: 20 – 22tiết
+ Thuyết trình và thảo luận trên lớp: 2-4 tiết
+ Thực hành trong phòng thí nghiệm/trong nhà lưới: 8 tiết
· Tự học: 30 tiết (theo kế hoạch cá nhân hoặc hướng dẫn của giảng viên)
· Đơn vị phụ trách:
· Bộ môn: Môi trường và bệnh thủy sản
· Khoa: Thủy sản
· Học phần thuộc khối kiến thức:
	Đại cương □
	Chuyên ngành ☒

	Bắt buộc □
	Tự chọn □
	Cơ sở ngành ☒
	Chuyên ngành □
	Chuyên sâu □

	
	
	Bắt buộc ☒
	Tự chọn □
	Bắt buộc □
	Tự chọn □
	Bắt buộc
□
	Tự chọn
□


· Học phần học trước: Sinh học đại cương- SH01001
· Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh
   Tiếng Việt ☒
II. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi
* Mục tiêu: Học phần nhằm giúp sinh viên có thể (1) đọc được tiêu bản mô, phân biệt các mô; (2) nắm được quá trình thụ tinh và sự phát triển của phôi ở các động vật thủy sản; và (3) biết trân trọng bản thân và cuộc sống. 
* Kết quả học tập mong đợi của học phần:

Học phần đóng góp cho Chuẩn đầu ra sau đây của CTĐT theo mức độ sau:
Không liên quan; 2. Ít liên quan; 3. Rất liên quan
	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	
	
	CĐR1
	CĐR2
	CĐR3
	CĐR4
	CĐR5
	CĐR6
	CĐR7
	CĐR8
	CĐR9

	TS02401
	Mô và phôi học động vật thủy sản
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	3
	1
	1

	
	
	CĐR10
	CĐR11
	CĐR12
	CĐR13
	CĐR14
	CĐR15
	
	
	

	
	
	1
	1
	3
	3
	2
	1
	
	
	


	Ký hiệu
	KQHTMĐ của học phần

Hoàn thành học phần này, sinh viên thực hiện được
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức
	

	K1
	Mô tả được quá trình thụ tinh và sự phát triển phôi của ĐVTS
	CĐR5

	K2
	Mô tả được cấu trúc và vai trò của các loại mô
	CĐR6-7

	Kỹ năng
	

	K3
	Đọc được tiêu bản mô và phân biệt được các mô
	CĐR6-7, CĐR12-13

	K4
	Thụ tinh nhân tạo được một số loài ĐVTS
	CĐR6-7, CĐR12-13

	K5
	Có khả năng tìm, tổng hợp và trình bày thông tin liên quan quá trình thụ tinh các loài ĐVTS
	CĐR6-7, CĐR12-13

	K6
	Có khả năng tìm, phân tích, và tổng hợp một số mẫu mô
	CĐR6-7, CĐR12-13

	Năng lực tự chủ và trách nhiệm
	

	K7
	Tự chịu trách nhiệm về thụ tinhsinh sản một số loài ĐVTS
	CĐR 14

	K8
	Xác định được giá trị của việc học, giá trị của kiến thức, phát triển khả năng tự học
	CĐR 14


III. Nội dung tóm tắt của học phần (Không quá 100 từ)
TS02401. Mô và phôi học động vật thủy sản (Histology & Embryology of Aquatic Animals) (2TC: 1,5  –0,5 –4). Học phần Mô và phôi động vật thủy sản cung cấp các kiến thức về quá trình thụ tinh và phát triển của phôi của các đối tượng nuôi thủy sản như cá, cầu gai, ếch, nhuyễn thể hai mảnh vỏ, và tôm. Các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình thụ tinh và phát triển của phôi được giới thiệu. Phần mô học cung cấp kiến thức về đặc điểm các loại mô như biểu mô, mô liên kết, và mô cơ. Các loại mô ở các cơ quan khác nhau của các loài động vật thủy sản cũng được mô tả. 
IV. Phương pháp giảng dạy và học tập
1. Phương pháp giảng dạy


Giảng viên giảng lý thuyết, yêu cầu sinh viên đọc trước tài liệu. Giảng viên cho các câu hỏi mở về nhà và hướng dẫn sinh viên tìm tài liệu. Tổ chức seminar để sinh viên thuyết trình thảo luận và giảng viên góp ý. Giảng viên cùng sinh viên xây dựng các công cụ hỗ trợ học tập. Giảng viên hướng dẫn thực hành sát với lý thuyết và thực tế. 

2. Phương pháp học tập


Sinh viên chủ động đọc tài liệu trước, nghe giảng, tham khảo thêm tài liệu, trao đổi với giảng viên, thuyết trình và thảo luận. Sinh viên tham gia thực hành. 
V. Nhiệm vụ của sinh viên
- Chuyên cần: Tất cả sinh viên tham dự học phần này phải dự lớp chú ý nghe giảng
- Chuẩn bị cho bài giảng: Tất cả sinh viên tham dự học phần này phải đọc giáo trình cho từng chương trước khi đến lớp học
- Thuyết trình và Thảo luận:Tất cả sinh viên tham dự học phần này phải tham gia tạo bài thuyết trình và tham dự buổi seminar trên lớp.
- Thực hành:Tất cả sinh viên tham dự học phần này phải tham gia thực hiện 1 thí nghiệm tại trường và nộp bài báo cáo thực hành. 

- Thi giữa kì: Tất cả sinh viên tham dự học phần này phải tham gia thi giữa kỳ.

- Thi cuối kì: Tất cả sinh viên tham dự học phần này phải tham gia thi cuối kỳ.
VI. Đánh giá và cho điểm
1.Thang điểm: 10
2. Điểm cuối kì là điểm trung bình cộng của những điểm thành phần sau: 

- Điểm chuyên cần: 10 %
- Điểm quá trình/Điểm kiểm tra giữa kì: 30%

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60%

3.Phương pháp đánh giá
	Rubric đánh giá
	Nội dung/Tiêu chí đánh giá
	KQHTMĐ được đánh giá
	Trọng số (%)
	Thời gian/Tuần học

	Chuyên cần 
	10
	

	Rubic 1: Đánh giá chuyên cần
	Tích cực tham gia trên lớp
	K7, K8
	10
	1-8

	Đánh giá quá trình
	30
	

	Rubric 2: Thực hành
	Trình bày đầy đủ nội dung thực hành và phân tích có logic; 
	K1, K2, K3, K4
	10
	2 - 8

	Rubric 10: Kiểm tra giữa kỳ


	Theo nội dung kiểm tra; Khả năng nắm bắt kiến thức đã được học; Mức độ hiểu biết về kiến thức được học
	K1, K2
	10
	6

	Rubic 8: Seminar
	Khả năng tìm kiếm thông tin, khả năng thuyết trình,  khả năng đặt và trả lời câu hỏi. 
	K5, K6, K7, K8
	10
	7

	Cuối kì
	60
	

	Rubric 10: Thi cuối kỳ


	Theo nội dung kiểm tra; Khả năng tư duy logic, nắm bắt được vấn đề, mức độ hiểu biết về kiến thức đã học
	K1, K2
	60
	Theo lịch thi


4. Các yêu cầu, quy định đối với học phần 
Nộp bài tập chậm: Tất cả các trường hợp nộp bài tập chậm trừ 25 - 50% số điểm

Tham dự các bài thi: Không tham gia bài thì giữa kì được 0 điểm

Yêu cầu về đạo đức: nghiêm túc, tích cực tham gia học trên lớp, phát biểu xây dựng bài.
VII. Giáo trình/ tài liệu tham khảo

* Sách giáo trình/Bài giảng:

Lưu Thị Dung và Phạm Quốc Hùng (2005). Mô phôi học thủy sản. Nhà xuất bản nông nghiệp, 142 trang.
* Tài liệu tham khảo khác:
Gilbert, S. F., (2000). Developmental Biology, Sinauer Associates, 640 p.
Genten, F., Terwinghe, E., Danguy, A., (2008). Atlas of Fish Histology. Science Publishers, 219 p.
Le, D.V., Young, T., Alfaro, A.C., Ragg, N.L.C., Hilton, Z., Watts, E., King, N. 2016. Practical fertilization procedure and embryonic development of the New Zealand geoduck clam (Panopea zelandica). Journal of the Marine Biological Association UK.1-10.
VIII. Nội dung chi tiết của học phần 
	Tuần
	Nội dung
	KQHTMĐ của học phần

	1 
	Chương 1: Giới thiệu mô & phôi học
	

	
	A/ Cácnội dung chính trên lớp: (1tiết)

Nội dung GD lý thuyết:

1.1. Giới thiệu mô học
1.2. Giới thiệu phô học
	K1 - K4

	
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà:
	

	1
	Chương 2: Tế bào sinh dục
	

	1 
	A/Tóm tắt các nội dung chính trên lớp: (2tiết)

Nội dung GD lý thuyết:

2.1. Tinh trùng 

2.2. Trứng

2.3. Các thời kỳ phát triển của tế bào sinh dục

2.4. Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường lên quá trình sinh trưởng và phát triển của tế bào sinh dục

	K1, K4, K7, K8

	2 
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (2 tiết)

2.5. Ảnh hưởng của yếu tố dinh dưỡng lên quá trình phát triển của tế bào sinh dục

2.6. Thụ tinh và trinh sản
	K1, K4, K7, K8

	2-3
	Chương 3: Quá trình phát triển phôi của cầu gai
	

	
	A/Tóm tắt các nội dung chính trên lớp: (7 tiết)

Nội dung GD lý thuyết:

3.1. Hình thành hợp tử

3.2. Các giai đoạn phân cắt tế bào
3.3. Phôi vị
3.4. Định mệnh tế bào

   3.5. Phát triển các cơ quan

Nội dung giảng dạy thực hành/thực nghiệm:(4 tiết)
Xác định vị trí tuyến sinh dục. Quan sát tế bào sinh dục của một số loài ĐVTS. Thụ tinh và quan sát sự phát triển của phôi.   

Nội dung semina/thảo luận: (3 tiết)
Thụ tinh và phát triển phôi của các loài ĐVTS khác.
	K1, K4, K7, K8

	
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (6 tiết)

Thụ tinh và phát triển phôi của các loài ĐVTS khác.
	K1, K4, K7, K8

	3

	Chương 4: Biểu mô
	

	3 
	A/ Tóm tắt các nội dung chính trên lớp: (...tiết)
Nội dung GD lý thuyết:(2 tiết)
4.1. Định nghĩa

4.2. Đặc điểm
4.3. Chức năng
   4.4. Phân loại

   4.5. Biểu mô tuyến

   4.6. Tuyến nội tiết

   4.7.  Chu kỳ chế tiết

   4.8. Phương thức bài xuất chất tiết
	K2, K3, K7, K8

	4
	Chương 5: Mô liên kết
	

	
	A/ Tóm tắt các nội dung chính trên lớp: (...tiết)
Nội dung GD lý thuyết:(2 tiết)
5.1. Định nghĩa

5.2. Đặc điểm

5.3. Chức năng

5.4. Phân loại

5.5. Các tế bào của mô liên kết chính thức

5.6. Các dạng sợi

5.7. Chất nền

5.8. Mô máu
	K2, K3, K7, K8

	
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (1 tiết)

5.9. Xương và sụn
	K2, K3, K7, K8

	4
	Chương 6: Mô thần kinh
	

	
	A/ Tóm tắt các nội dung chính trên lớp: (...tiết)
Nội dung GD lý thuyết:(2 tiết)
6.1. Neuron

6.2. Synap

6.3. Hệ thần kinh trung ương và ngoại biên

6.4. Tế bào thần kinh đệm

6.5. Tế bào thần kinh đệm ngoại vi
	K2, K3, K7, K8

	5
	Chương 7: Mô cơ
	

	
	A/ Tóm tắt các nội dung chính trên lớp: (...tiết)
Nội dung GD lý thuyết:(1 tiết)
7.1. Định nghĩa

7.2. Mô cơ vân

7.3. Mô cơ tim

7.4. Mô cơ trơn
	K2, K3, K7, K8

	5
	Chương 8: Mô cá
	

	
	A/ Tóm tắt các nội dung chính trên lớp: (...tiết)
Nội dung GD lý thuyết: (2 tiết)
8.1. Da và vẩy cá

8.2. Hệ thống tuần hoàn

Nội dung giảng dạy thực hành/thực nghiệm:(4 tiết)
Xác định vị trí các cơ quan của cá. Đọc tiêu bản mô của các cơ quan. Phân biệt các tế bào trên tiêu bản.
	K2, K3, K7, K8

	
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (4 tiết)

8.3. Hệ thống tiêu hóa

8.4. Hệ sinh dục

8.5. Hệ hô hấp
	K2, K3, K7, K8


IX. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:
- Phòng học, thực hành: Giảng đường có sức chứa 40-60 sinh viên, có máy chiếu projector tốt, có bảng chiếu, bảng viết phấn, có thể truy cập Internet tốt, có hệ thống loa nghe để xem băng hình, hệ thống dây ổ điện và phích cắm đầy đủ.
- Phương tiện phục vụ giảng dạy: Có bộ mẫu mô.
- Các phương tiện khác: Hệ thống làm tiêu bản mô.
Hà Nội, ngày 20 tháng12 năm 2018 

	TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)

TS. Trương Đình Hoài
	GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN

(Ký và ghi rõ họ tên)

TS. Lê Việt Dũng

	TRƯỞNG KHOA

(Ký và ghi rõ họ tên)
	DUYỆT CỦA HỌC VIỆN

(Ký và ghi rõ họ tên)


PHỤ LỤC

THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY HỌC PHẦN
Giảng viên phụ trách học phần
	Họ và tên: Lê Việt Dũng

	Học hàm, học vị: Tiến sĩ


	Địa chỉ cơ quan: Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

	Điện thoại liên hệ: 0985809900


	Email: dunglv139@gmail.com
	Trang web: https://thuysan.vnua.edu.vn/

	Cách liên lạc với giảng viên: Trực tiếp ở trường
(nêu rõ hình thức liên lạc giữa sinh viên với giảng viên/trợ giảng)


Giảng viên phụ trách học phần
	Họ và tên: Kim Văn Vạn 
	Học hàm, học vị: PGS. TS.

	Địa chỉ cơ quan: Khoa Thủy sản, Học Viện NNVN, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
	Điện thoại liên hệ: 0904289042

	Email: kvvan@vnua.edu.vn
	Trang web: https://thuysan.vnua.edu.vn/


	Cách liên lạc với giảng viên: Email, ĐT, Zalo, Facebook
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